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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Báo cáo đánh giá tác động chính sách đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 như sau: 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

1.1. Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
 (Chương trình). Theo đó, tại tiểu mục 2, Mục II quy định đối tượng của Chương trình gồm: (i) Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng, kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo); (ii) Trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; (iii) người dân sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; các tỉnh có huyện nghèo; (iv) Các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn các tỉnh có huyện nghèo. 
Ngoài ra, để thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp cả về quy mô và chất lượng đào tạo, hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo, tại Tiểu dự án 1 Dự án 4 (Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khớ khăn) của Chương trình, Thủ tướng Chính phủ đã quy định “Người lao động có thu nhập thấp” thuộc đối tượng hỗ trợ đào tạo nghề để tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. 
1.2. Để kịp thời triển khai Chương trình, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP
 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP
), Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 55/2023/TT-BTC
 (trong đó, quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề   cho người lao động có thu nhập thấp); Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH
 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2023/TT-BLĐTBXH
), trong đó, quy định nội dung hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động có thu nhập thấp. 

1.3. Hiện nay, 4/4 đối tượng tại tiểu mục 2, Mục II của Chương trình đã có văn bản pháp luật quy định tiêu chí xác định làm cơ sở để thực hiện hỗ trợ. Cụ thể: 
a) Tiêu chí xác định người lao động đã được quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019 (khoản 1 Điều 3).

b) Tiêu chí xác định trẻ em được quy định cụ thể tại Luật Trẻ em năm 2016 (Điều 1). 

c) Tiêu chí về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được quy định cụ thể tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP
.

d) Tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 được quy định tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng đối tượng “người lao động có thu nhập thấp” tại Tiểu dự án 1 Dự án 4 (Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn) chưa có văn bản pháp luật quy định cách thức, tiêu chí xác định để thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề. 
1.4. Đến nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 55/2023/TT-BTC, Bộ trưởng Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH nhưng do chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp nên 48 địa phương đã được phân bổ kinh phí từ Chương trình không thể thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho nhóm đối tượng này. Do vậy, Tiểu dự án 1 Dự án 4 (Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn) có khả năng khó hoàn thành mục tiêu Chương trình đề ra.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Việc quy định tiêu chí để xác định người lao động có thu nhập thấp nhằm đáp ứng các mục tiêu:
2.1. Kịp thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện Chương trình cho các địa phương thụ hưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn CTMTQG; đẩy nhanh cơ hội cho nhóm đối tượng này trong việc tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

2.2. Bảo đảm ngân sách của Chương trình được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, không làm phát sinh thêm ngân sách đã được phê duyệt.
2.3. Đạt mục tiêu hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động có thu nhập thấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng, địa phương.
2.4. Đảm bảo quyền lợi cho đối tượng người lao động có thu nhập thấp được tiếp cận, thụ hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề góp phần tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
Chính sách: Tiêu chí và quy trình rà soát, xác định “người lao động có thu nhập thấp”.

1. Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề
a) Mục tiêu của Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình là đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho khoảng 1 triệu người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng, địa phương. Chương trình đã quy định “lao động có thu nhập thấp có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề phù hợp”, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH; Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 55/2023/TT-BTC. Tuy nhiên, hiện chưa có tiêu chí và quy trình rà soát, xác định người lao động có thu nhập thấp nên việc hỗ trợ cho nhóm đối tượng này chưa được thực hiện. 

b) Việc bổ sung quy định tiêu chí và quy trình rà soát, xác định người lao động có thu nhập thấp vào Nghị định số 07/2021/NĐ-CP giúp kịp thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện Chương trình cho các địa phương thụ hưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn CTMTQG; đẩy nhanh cơ hội cho nhóm đối tượng này trong việc tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

2.1. Giải pháp 1: Bổ sung quy định tiêu chí xác định người có thu nhập thấp vào Nghị định số 07/2021/NĐ-CP như sau: “người lao động có thu nhập thấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là người lao động thuộc hộ (không thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo): (1) Khu vực nông thôn: có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.250.000 đồng trở xuống; (2) Khu vực thành thị: có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 3.000.000 đồng trở xuống.”.
Đồng thời bổ sung quy định: Giao cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương “tổ chức rà soát, xác định người lao động có thu nhập thấp áp dụng theo quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trong khả năng bố trí ngân sách của trung ương và địa phương, bảo đảm đúng mục tiêu, tiết kiệm hiệu quả theo đúng quy định.”.
2.1.1. Các tác động của giải pháp

a) Tác động đối với hệ thống pháp luật
Việc bổ sung quy định tiêu chí và việc rà soát, xác định người lao động có thu nhập thấp như giải pháp nêu trên vào Nghị định số 07/2021/NĐ-CP chỉ phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, không phải sửa đổi hệ thống pháp luật có liên quan sau:

- Không phải ban hành Nghị định mới quy định tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp.

- Quy trình xác định áp dụng theo quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022) nên không phải ban hành quy định mới.

b) Tác động về kinh tế - xã hội
 (i) Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê về kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2023: Thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn là 4.170.000 đồng/người/tháng; thu nhập bình quân ở khu vực thành thị là 6.260.000 đồng/người/tháng.

Mức chuẩn thu nhập bình quân đầu người của hộ để làm căn cứ xác định người lao động có thu nhập thấp dự kiến của chính sách chỉ bằng 48-54% mức thu nhập bình quân năm 2023, cụ thể:

- Ở khu vực nông thôn: có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.250.000 đồng trở xuống (bằng 53,96% mức thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn);

- Ở khu vực thành thị: có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 3.000.000 đồng trở xuống (bằng 47,92% mức thu nhập bình quân ở khu vực thành thị).

(ii) Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
: (1) tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2023 (đạt 68%), trong đó, bao gồm tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ (đạt 27%)
; (2) kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023
; (3) số liệu tỷ lệ hộ có thu nhập bình quân dưới của mức sống trung bình (MSTB) chi tiết theo thành thị và nông thôn và ngành sản xuất kinh doanh chính của hộ năm 2023
 và các số liệu thống kê có liên quan của Tổng cục Thống kê, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ước số nhân khẩu của hộ ở khu vực nông thôn có mức thu nhập bình quân đầu người từ 2.250.000 đồng/tháng trở xuống và hộ ở khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân đầu người từ 3.000.000 đồng/tháng trở xuống không bao gồm hộ nghèo và hộ cận nghèo chưa qua qua đào tạo
 là khoảng 3.475.593 người.
(iii) Tổng nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương bố trí cho Tiểu dự án 1 Dự án 4 là 5.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2024, ngân sách trung ương, đã phân bổ 2.989,211 tỷ đồng vốn sự nghiệp cho các cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện Tiểu dự án 1 Dự án 4 thuộc Chương trình, trong đó có hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tượng là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp thuộc Chương trình. 
Theo báo cáo của 74 bộ, ngành, địa phương: kết quả giải ngân vốn sự nghiệp trung ương cho Tiểu dự án 1, Dự án 4 đến 30/6/2024 là 1.010,363 tỷ đồng, đạt 33,80% so với nguồn vốn được giao giai đoạn 2021-2024 (2.989,211 tỷ đồng); vốn sự nghiệp ngân sách địa phương 42,588 tỷ đồng; hỗ trợ đào tạo nghề cho 167.980 lượt người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Nguồn vốn sự nghiệp trung ương giai đoạn 2021-2025 chưa phân bổ và giải ngân là 2.892,543 tỷ đồng (bao gồm vốn kéo dài thời gian thực hiện giai đoạn 2022-2023 sang năm 2024 là 881,754 tỷ đồng). Với mức hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC, nguồn vốn còn lại đã bảo đảm đáp ứng cho việc hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người lao động có thu nhập thấp đến khi kết thúc Chương trình. Đồng thời quy định các địa phương “tổ chức rà soát, xác định người lao động có thu nhập thấp áp dụng theo quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trong khả năng bố trí ngân sách của trung ương và địa phương, bảo đảm đúng mục tiêu, tiết kiệm hiệu quả theo đúng quy định” sẽ đảm bảo việc hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng thuộc Chương trình mà không làm phát sinh thêm ngân sách đã được phê duyệt.

c) Tác động về giới: Giải pháp không có tác động về giới do việc xây dựng tiêu chí, quy trình rà soát, xác định “người lao động có thu nhập thấp” không phân biệt về giới hay lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của đối tượng nên không tạo sự khác nhau giữa các giới đối với cơ hội, khả năng tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng lợi ích.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Không làm phát sinh mới về thủ tục hành chính.

2.1.2. Lựa chọn giải pháp
a) Những ưu điểm của giải pháp

- Không thay đổi nội dung, quy mô đầu tư, chi phí do nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề đã được bố trí trong Tiểu dự án 1 Dự án 4 thuộc Chương trình.
- Xác định được cụ thể số lượng đối tượng được hỗ trợ thông qua kết quả rà soát thường xuyên.
- Quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể
. Do vậy, áp dụng quy định như trên sẽ giúp không phải ban hành thêm văn bản quy định, hướng dẫn việc rà soát người lao động có thu nhập thấp, đảm bảo đủ thời gian để các địa phương tổ chức triển khai rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng, đảm bảo đủ thời gian đạo tạo nghề theo chuẩn giáo dục nghề nghiệp, giảm thiểu chi phí rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng do ngân sách địa phương đảm bảo, tạo điều kiện cho các địa phương có thể triển khai được ngay.

- Việc quy định các địa phương thực hiện tổ chức rà soát, xác định đối tượng, hỗ trợ đào tạo nghề từ Chương trình phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương, giúp nâng cao năng lực thực hiện của các cấp; phù hợp với chủ trương, nguyên tắc phân cấp, phân quyền cho địa phương; phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương.

 - Các địa phương thuộc phạm vi áp dụng Chương trình có thể thực hiện được ngay việc rà soát, xác định đối tượng người lao động có thu nhập thấp để triển khai việc hỗ trợ đào tạo nghề sau khi Chính phủ ban hành Nghị định. Việc rà soát, xác định đối tượng được thực hiện thường xuyên, hàng tháng.
- Góp phần thực hiện mục tiêu hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho khoảng 1 triệu người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng, địa phương.

b) Hạn chế
- Chuẩn thu nhập bình quân của hộ để xác định người lao động có thu nhập thấp rất thấp chỉ bằng 53,96% mức thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn và bằng 47,92% mức thu nhập bình quân ở khu vực thành thị.

- Làm tăng chi ngân sách nhà nước cho công tác rà soát, xác định đối tượng. Tuy nhiên, theo quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg, hàng tháng, địa phương có trách nhiệm rà soát, xác định đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có có mức sống trung bình trên địa bàn làm căn cứ thực hiện các chính sách, chương trình theo quy định. Do vậy, việc rà soát, xác định đối tượng người lao động có thu nhập thấp được kết hợp cùng thời điểm khi tiến hành rà soát, xác định các đối tượng nên trên nên giảm thiểu tối đa chi phí phát sinh khi tổ chức rà soát, xác định tượng.
c) Kiến nghị lựa chọn giải pháp

Từ những ưu điểm, hạn chế trên. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị lựa chọn giải pháp này.
2.2. Giải pháp 02: Không bổ sung quy định tiêu chí và quy trình rà soát, xác định người có thu nhập thấp vào Nghị định số 07/2021/NĐ-CP và chỉ thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng đã được quy định rõ trong Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

2.2.1. Các tác động của giải pháp

a) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Không đảm bảo tính đồng bộ giữa các văn bản quy định pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chính sách ban hành nhưng không được thực thi làm giảm hiệu lực, hiệu quả của chính sách.

b) Tác động về kinh tế - xã hội
- Tác động về kinh tế: Làm giảm kết quả giải ngân vốn thực hiện của Chương trình; không tăng cường năng lực cho đối tượng người lao động có thu nhập thấp vốn có nguy cơ tái nghèo cao dẫn đến các đối tượng này không tăng cường được khả năng có việc làm với thu nhập tốt hơn.
- Tác động về xã hội: Không triển khai được việc hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động có thu nhập thấp, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả thực hiện mục tiêu của Chương trình.

c) Tác động về giới: Giải pháp không có tác động về giới

d) Tác động về thủ tục hành chính: Không làm phát sinh mới về thủ tục hành chính trong rà soát xác định đối tượng để xem xét hỗ trợ đào tạo nghề.

2.2.2. Lựa chọn giải pháp
a) Những ưu điểm của giải pháp: Tập trung nguồn vốn hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng được ưu tiên trong thực hiện Chương trình (người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo); không phải ban hành quy định về người lao động có thu nhập thấp.
b) Hạn chế

- Không phát huy tối đa hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề đã được bố trí trong Tiểu dự án 1 Dự án 4 thuộc Chương trình.

- Làm giảm kết quả, mục tiêu hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao năng lực cho lao động của Chương trình.

- Không đảm bảo tính thống nhất của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới Chương trình.
- Đối tượng không được hưởng chính sách.
c) Kiến nghị lựa chọn giải pháp

Từ những ưu điểm, hạn chế nêu trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội không đề xuất lựa chọn giải pháp này.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động chính sách của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025./.
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� Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.


� Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia


� Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.


� Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025.


� Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2022 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.


� Thông tư số 03/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ngày 31/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.


� Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 ciuar Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025


� Kết quả Tổng điều tra đân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019.


� Số liệu báo cáo tại Báo cáo số 60/BC-BLĐTBXH ngày 25/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá, bổ sung về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trong một số lĩnh vực thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.


� Tại quyết định số 134/QĐ-LĐTBXH ngày 31/01/20214 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


� Số liệu tỷ lệ hộ có thu nhập bình quân dưới của mức sống trung bình chi tiết theo thành thị và nông thôn và ngành sản xuất kinh doanh chính của hộ năm 2023 do Tổng cục Thống kê cung cấp kèm theo Công văn số 1642/TCTK-XHMT ngày 21/8/2024 của Tổng cục Thống kê.


� Người lao động có thu nhập thấp thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là người lao động thuộc hộ có thu nhập bình quân (không thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo) như sau:


- Khu vực nông thôn: dưới 2.250.000 đồng/người/tháng.


- Khu vực thành thị: dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.


� Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo, Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH.






